
STT Họ Tên N. Sinh Nơi sinh Phòng

CB27001 Nguyễn Quang Ái 21/10/2002 Bạc Liêu PM01

CB27002 Phan Nguyễn Thiên An 02/12/1999 Cần Thơ PM01

CB27003 Nguyễn Thị Kim Anh 24/06/2000 An Giang PM01

CB27004 Phan Thị Kiều Anh 28/04/2000 Kiên Giang PM01

CB27005 Nguyễn Chí Cường 05/09/1998 Cà Mau PM01

CB27006 Phan Thanh Cường 29/04/2001 Cần Thơ PM01

CB27007 Trần Kiều Diễm 03/11/2003 Cà Mau PM01

CB27008 Lê Chí Dũng 17/03/2000 An Giang PM01

CB27009 Nguyễn Khánh Duy 14/02/1999 Cần Thơ PM01

CB27010 Trần Tấn Dương 18/08/1999 Cần Thơ PM01

CB27011 Vũ Thuý Đan 08/08/2000 Cần Thơ PM01

CB27012 Nguyễn Anh Đào 14/09/2003 Cần Thơ PM01

CB27013 Võ Thị Trúc Đào 09/12/2000 Tiền Giang PM01

CB27014 Trần Huỳnh Đức 23/01/1998 Cần Thơ PM01

CB27015 Nguyễn Vũ Hảo 30/05/2001 Cà Mau PM01

CB27016 Lê Diễm Hằng 16/12/2001 Bạc Liêu PM01

CB27017 Lê Kiều Hân 24/11/2000 Cần Thơ PM01

CB27018 Phan Trúc Hậu 06/11/1999 Cần Thơ PM01

CB27019 Nguyễn Minh Hiếu 11/09/2001 Sóc Trăng PM01

CB27020 Bùi Văn Hổ 09/08/1993 An Giang PM01

CB27021 Nguyễn Sinh Hùng 14/11/1999 Cần Thơ PM01

CB27022 Đinh Viết Định Huy 15/06/1999 Cần Thơ PM01

CB27023 Huỳnh Nhật Huy 30/01/1998 Sóc Trăng PM02

CB27024 Nguyễn Ngọc Gia Huy 27/05/2001 Hậu Giang PM02

CB27025 Lương Diễm Hương 30/03/2000 Cà Mau PM02

CB27026 Nguyễn Võ Bảo Kha 02/12/1990 Sóc Trăng PM02

CB27027 Nguyễn Hoàng Khanh 15/05/2001 Hậu Giang PM02

CB27028 Phạm Duy Khánh 23/02/1999 An Giang PM02

CB27029 Phạm Anh Khôi 12/04/1999 Cần Thơ PM02

CB27030 Nguyễn Lê Yến Linh 01/10/1999 Đồng Tháp PM02

CB27031 Phạm Quang Linh 08/10/1998 Cần Thơ PM02

CB27032 Nguyễn Như Lộc 05/02/2000 Cần Thơ PM02

CB27033 Nguyễn Thái Thành Lộc 23/11/1999 Cần Thơ PM02

CB27034 Hà Trọng Nam 22/08/2001 Đồng Tháp PM02

CB27035 Phan Mộng Nghi 16/07/2001 Bạc Liêu PM02

CB27036 Nguyễn Lê Ngọc 18/09/1998 Cần Thơ PM02
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CB27037 Trần Hồng Nhãn 04/01/1999 Bạc Liêu PM02

CB27038 Phan Thanh Minh Nhật 27/09/1998 Sóc Trăng PM02

CB27039 Liễu Linh Nhi 30/10/2000 Cần Thơ PM02

CB27040 Nguyễn Trọng Nhiệm 05/08/2000 An Giang PM02

CB27041 Nguyễn Huỳnh Như 08/03/2002 Cà Mau PM02

CB27042 Đoàn Hoàng Phát 21/12/1998 Kiên Giang PM02

CB27043 Nguyễn Trần Thành Phát 28/06/2001 Cần Thơ PM02

CB27044 Võ Hà Triệu Phi 01/01/2000 Kiên Giang PM03

CB27045 Lăng Hồ Thiện Phong 25/08/1999 Cần Thơ PM03

CB27046 Phan Thanh Phong 07/06/1999 Kiên Giang PM03

CB27047 Trần Minh Phúc 07/10/1999 Sóc Trăng PM03

CB27048 Nguyễn Thái Phục 30/06/1999 Hậu Giang PM03

CB27049 Lâm Danh Lê Quyền 09/10/1992 Bạc Liêu PM03

CB27050 Bates Phước Tài 04/09/1999 Cần Thơ PM03

CB27051 Lê Ngọc Tài 16/04/2000 Cần Thơ PM03

CB27052 Trần Phước Tài 06/11/1996 Cần Thơ PM03

CB27053 Hồng Thị Mỹ Tiên 03/04/1999 Sóc Trăng PM03

CB27054 Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/03/2000 Cần Thơ PM03

CB27055 Võ Thị Cẩm Tiên 29/01/2000 Bạc Liêu PM03

CB27056 Nguyễn Trọng Tín 20/08/2001 Cần Thơ PM03

CB27057 Trần Trung Tín 19/02/1999 Cần Thơ PM03

CB27058 Cao Đức Toàn 28/11/1999 Cần Thơ PM03

CB27059 Nguyễn Thị Thanh Tú 07/04/2000 Cần Thơ PM03

CB27060 Trần Văn Ngọc Thạch 20/10/2001 Cần Thơ PM03

CB27061 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22/08/1993 Đồng Tháp PM03

CB27062 Võ Thị Hồng Thắm 20/07/2001 Vĩnh Long PM03

CB27063 Nguyễn Thị Yến Thi 21/06/2000 Cần Thơ PM03

CB27064 Trần Thị Cẩm Thi 22/10/1999 An Giang PM03

CB27065 Nguyễn Thiệu Thiên 17/11/1999 An Giang PM05

CB27066 Lê Phạm Anh Thiệt 26/06/1999 Hậu Giang PM05

CB27067 Trần Thị Kim Thiểu 28/02/1997 An Giang PM05

CB27068 Trương Văn Thuần 23/07/2000 Cà Mau PM05

CB27069 Dư Thị Thu Thủy 02/12/1997 An Giang PM05

CB27070 Nguyễn Thị Anh Thư 27/06/1999 Cần Thơ PM05

CB27071 Lê Thị Thùy Trang 15/09/1998 Cà Mau PM05

CB27072 Trần Quốc Trạng 10/03/1992 Vĩnh Long PM05

CB27073 Lâm Huyền Trâm 05/02/2001 Sóc Trăng PM05

CB27074 Phan Thị Kim Trinh 09/08/2000 Kiên Giang PM05

CB27075 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 22/01/2001 Sóc Trăng PM05

CB27076 Nguyễn Thiên Trúc 18/05/1977 Cần Thơ PM05



CB27077 Nguyễn Hồ Anh Trung 17/07/2001 Cần Thơ PM05

CB27078 Lư Thuý Uyển 13/01/2000 Cần Thơ PM05

CB27079 Lê Thị Hồng Vân 14/05/2002 Cần Thơ PM05

CB27080 Nguyễn Trường Trúc Vi 27/09/2001 Sóc Trăng PM05

CB27081 Nguyễn Cao Vĩ 27/12/2000 Cần Thơ PM05

CB27082 Nguyễn Anh Vy 15/07/1999 Sóc Trăng PM05

CB27083 Danh Thị Thanh Xuân 05/10/1997 Sóc Trăng PM05

CB27084 Trần Như Ý 25/03/1998 Bạc Liêu PM05

CB27085 Lê Thị Kim Yến 12/11/2001 Sóc Trăng PM05


